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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                                             

TỈNH LAI CHÂU 

 

Bản án số: 30/2021/HS-ST 

      Ngày 12 - 01 -2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    ĨA VI T NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 TỈNH LAI CHÂU 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Ngọc Bính. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông            , ông              . 

Thư ký phiên tòa: Ông Ng       ọ       – Th            Tòa án nhân 

dân                 tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia phiên tòa:    

     ọ        - Kiểm sát viên.  

Ngày 12   á   01  ă  2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân                  

tỉnh Lai Châu mở phiên tòa xét xử sơ    m công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

27/2021/TLST-HS ngày 29 tháng 11  ă  2021   e     ế  đị   đư   ụ án ra xét 

xử số: 27 /2021/ ĐXXS -HS ngày 29 tháng 12  ă  2021  đối với bị cáo: 

Họ và tên:    V      ; tên gọi khác: không; sinh      22/8/2001 tại 

               , tỉnh Lai Châu;  ơ  Đ          ơ   ư   ú:               

  ị                                , tỉnh Lai Châu; Nghề nghi p:  ự   ; 

  ì   độ  ă     : 7/12; Dân tộc:   á ; Giới tính: Nam; Tôn giáo:Không; Quốc 

tịch: Vi t Nam; Con ông     ă    ế  – s     ă  1979    Con bà        ị 

Hiên – s     ă  1979       đề    ú  ạ                  ị                       

         , tỉnh Lai Châu;        :   ư    . Tiền án: Không, tiền sự:    01   ề  

sự  ề            ộ          sả     e     ế  đị    ử   ạ       ạ             số 

05      14/5/2021  ủ                            ỉ           ; Bị b t tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2021     đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

   ị  ạ :           ă       – S     ă  1975. 

Đị    ỉ:  ả        á                                   ỉ            

       ặ   

* Người        n   i  ngh a     iên   an:  

1.  ị       ị   ả  –s     ă  1999.   ú  ạ :                      ư    

S                     ỉ                  mặt). 

2.         ă        – S     ă  2003. 
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Đị    ỉ:  ả        á                                   ỉ            

       ặ   

3 . Anh       ă     ế  – S     ă  1998. 

Đị    ỉ:          ố      ì      ị                                   ỉ   

Lai Châu        ặ   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ  ụ án và di n biến tại phiên tòa, 

nội dung vụ á  đư c tóm t     ư s  : 

    ả   11          05/8/2021      ă      – S     ă  2021    ú  ạ  

                ị                                , tỉnh          đ    ở     

  ì          ă     ế  – S     ă  1998    ú  ạ           ố      ì      ị      

                             ỉ            đ ề     ể   e         S: 25 1-

1670                           đế            ơ   s   đ     ế  đ ề     ể  

 e         ở          ả         ơ .     đ  đế  đ ạ  đư     ỉ    ộ 123    ộ  

     ự   ả        á                                   ỉ    ai Châu   ì  ặ  

    ă        – S     ă  2003    ú  ạ   ả        á                       

            ỉ            đ    đứ   ở  ề đư   .              ế   ừ    e  ạ   

 ả      ư                    ớ        đư    ộ   ú    ì          ớ        

      e               ế    ề    ì     e   ì        đ  ,  ả             ế  

       ể         đ     ủ đ    ộ          sả .    e               ả          

   ế  đề  đồ                    ế   ì     e   ì     ố    ướ       e      ị  

        ì     . S   đ      ế  đ ề     ể   e         ở              đ      

đư                 ả        á                đ                s ố    ì       

             ị      để       ộ       ả          ạ .     đ  đế  đ ạ  đư    đ   

      e  đ       ả        á                  ế    á                đì       

      ă         ú       ả   ớ                    ở       ử          .    ế  

 ừ    e  ạ    ú                            sủ                 để e          

 ì ở đ         e            s      .        e                     ả     ế  

  ì         đ    e       đồ  ì   á   ị   ì       ộ  .   ố                     

   ế  đ ề     ể   e đ      đ   đư               á   ớ  đư      ự   á       

          ă       28 5     để đứ    ả     ớ              ộ   ì   đ      

                           á    ư         s       độ                     để 

  ộ          sả .                        ố        ự   ế    ì         01  ì   

  s      á            ì     s           ữ                           ạ  

 ì   12    đặ   ướ       ế .                  á       ố   ì     s  ớ   ế   ồ  

    ì     s               đư     ử   ế .           ế  đứ          ả     ớ  

đư      ả   15   ú                  ì     s          ề  đ  đế      ì     s     

             ế  đ   e       đế                   đứ           ả     ế     

          ì     s đ   á   ồ        ạ  đ        .    ế  đ ề     ể   e  á    ở 

  e        ồ  s       ì     s đ          ư    S       á   ì     s       ị 

      ị   ả  – S     ă  1999    ú  ạ                       ư    S         

            ỉ             ớ    á 150.000 đồ  . S        á  đư    ì     s  

   ế               ạ   ả        á                đ          ồ   ả         
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     đ          ả                        ă   ố         s    ế  số   ề      á  

 ì     s      . S         á        ị       ộ   ì     s                      ă  

     đ      đơ    ì    á                          .      á           đ     ơ 

             đ                     ế  đế          .  ạ   ơ                   

   ế           đ    ừ                 ộ          sả      ì     s         . 

 ả   ế       đị     á     sả  số 153/  - ĐĐ  S      16/8/2021  ủ  

 ộ  đồ   đị     á     sả     ộ                        ế      : 01   ộ   

 ì     s                  ạ   ì   12                         s        ă  

           ă     ế         ă        đ    ộ                    ă       

     á   ị 610.000 đồ  . 

 ề        á          ồ    ư        sự:  ạ                     ị  ạ     

          ă            ư         ề              ụ                ị       ị 

  ả  đề        ặ                á   ì   đ ề                    ị   ả  đề  

             ế              ì  ề        á             sự. 

 Tại bản cáo trạng số: 90/CT-VKS-PT ngày 29/11/2021, Vi n Kiểm sát nhân 

dân                  tỉnh Lai Châu truy tố     ă      về tội “T ộ    p t i 

  n”   e      định tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 173 Bộ lu t hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo     ă      thành kh n khai báo và thừa nh n 

hành vi phạm tộ    ư  Cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân                   tỉnh 

         đ        ố.  ạ                   ị  á               ế              ì. 

Vị đại di n Vi n kiểm sát giữ nguyên quyế  định truy tố về tộ        đ ều 

lu t áp dụ   đối với bị  á      ă     . Kiể  sá       đá     á         t, mứ  độ 

         đ ều ki n hoàn cảnh, ý thức chủ quan, tính nguy hiểm cho xã hội, nhân 

       ư i phạm tội. X          á   ị     sả   á  đố   ư    đ     ế  đ ạ     

610.000  s     ả        ị  á        ướ       ị              14/5/2021 đ   ị  ơ 

                             đ   ử                ề            ộ          

sả                    ủ   ị  á  đ    ạ      đ ể       ả  1 đ ề  173  ộ      

 ì   sự. Đề nghị Hộ  đồng xét xử        ố  ị  á      ă        ạ   ộ     ộ  

        sả  .   dụ   đ ểm a khoả  1;    ả  5 Đ ều 173; đ ểm i, s khoản 1  Đ ều 

51  Đ ề  38 Bộ lu t hình sự; Xử phạt bị cáo     ă       ừ 06   á   đế  09   á               

tù về tội “T ộ    p t i   n”; mi n hình phạt b  sung là hình phạt tiền cho bị cáo. 

 ề   á          ồ    ư        sự:  ạ                     ị  ạ         

       ă         ề     sả   ị              đ        ạ                     

       ế    ặ           ì.   ị       ị   ả       ư        ì     s  ủ        ạ  

            ị   ả                         ị  á    ả    ả  ạ  số   ề    ị đ        

     ì     s        đề    ị  ộ  đồ        ử        e        ả     ế .   

         đạ              ể  sá      đề       ớ   ộ  đồ        ử  ề  ướ   

 ử          ứ     á            ề    á    á    e      đị    ủ    á      .  

Tại ph n tranh lu n,  ị  á            ớ   ả        ộ                     ì. 

L i nói sau cùng, bị  á  đề nghị Hộ  đồng xét xử xem xét cho bị  á  đư c  

 ưởng mức án th p nh t để sớ  đư c trở về đ     ụ vớ      đì  . 
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NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

      ơ sở nội dung vụ á    ă   ứ các tài li u trong hồ sơ  ụ á  đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh   đị     ư s  : 

[1] Về hành vi, quyế  định tố tụng củ   ơ      đ ều tra Công an       

           tỉ             Đ ều tra viên, Vi n Kiểm sát nhân dân             

     tỉnh Lai Châu, Kiểm sát viên         á   ì   đ ều tra, truy tố, xét xử đ  

thực hi   đú    ề th m quyền, trình tự, thủ tụ      định của Bộ lu t tố tụng 

hình sự.   á   ì   đ ều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyế  định  tố tụng củ   ơ        ến hành tố tụ      ư i tiến hành tố 

tụ  .    đ    á              ế  định tố tụng củ   ơ        ến hành tố tụng, 

  ư i tiến hành tố tụng đ    ực hi   đều h p pháp. 

[2]             ứ  độ              ể          ộ   ủ  hành vi phạm tội: 

        á   ì   đ ều tra tạ   ơ      đ ều tra công an                 

tỉnh Lai Châu        ư cuộc th m v n công khai tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

    ă      đều   ừ      :    ả   11          05/8/2021      ă      đ    ở 

      ì          ă     ế     ú  ạ           ố      ì      ị                 

                  ỉ            đ ề     ể   e       đế            ơ   s   đ  

   ế  đ ề     ể   e         ở          ả         ơ .     đ  đế  đ ạ  đư    

 ỉ    ộ 123    ộ       ự   ả        á                                   ỉ   

           ì  ặ      ă        – S     ă  2003    ú  ạ   ả        á            

                       ỉ            đ    đứ   ở  ề đư        ế   ừ    e  ạ   

s   đ           ớ              e               ế    ề    ì     e   ì        

đ     ả             ế         ể         đ     ủ đ    ộ          sả .    e     

          ả             ế  đề  đồ    .     đ  đế  đ ạ  đư    đ         e  đ  

     ả        á                  ế    á                đì             ă  

       ú       ả   ớ                    ở       ử          . Gi         để 

em          ì ở đ         e            s      .        e                    

 ả     ế    ì         đ    e       đồ  ì   á   ị   ì       ộ  .   ố              

          ế  đ ề     ể   e đ      đ   đư               á   ớ  đư      ự   á   

              ă       28 5     để đứ    ả     ớ              ộ   ì   đ  

                               á    ư         s       độ                     

để   ộ          sả .                        ố        ự   ế    ì         01  ì   

  s      á            ì     s           ữ                           ạ  

 ì   12    đặ   ướ       ế .                  á       ố   ì     s  ớ   ế   ồ  

    ì     s               đư     ử   ế .           ế  đứ          ả     ớ  

đư      ả   15   ú                  ì     s          ề  đ  đế      ì     s     

             ế  đ   e       đế                   đứ           ả     ế     

          ì     s đ   á   ồ        ạ  đ        .    ế  đ ề     ể   e  á    ở 

  e        ồ  s       ì     s đ          ư    S       á   ì     s       ị 

      ị   ả  – S     ă  1999    ú  ạ                       ư    S         

            ỉ             ớ    á 150.000 đồ  . S        á  đư    ì     s  

   ế               ạ   ả        á                đ          ồ   ả         

     đ          ả                        ă   ố         s    ế  số   ề      á  
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 ì     s      .  ạ   ơ                      ế           đ    ừ               

  ộ          sả      ì     s         . X    ề            ủ   ị  á           :     

  ướ       đ ể          ế           ự                 ộ          sả          

Thom   ứ       05/8/2021        14/5/2021     ă      đ   ị  ơ              

                 ử   ạ   ề  ộ     ế  đ ạ      sả .                 ủ      ă  

    đ             ộ     ộ          sả   đư       đị    ạ  đ ể       ả  1 đ ề  

173  ộ       ì   sự. 

Khoản 1 đ ều 173 Bộ lu t hình sự     định: “ Người nào t ộ    p t i   n 

 ủa người kh   t   gi  t              ng   n  ư i              ng h     ư i 

            ng nhưng th ộ   ột t  ng     t ường h p  a       th     phạt   i 

tạ  kh ng gia  gi    n    n   h       phạt t  t     th ng   n    n    

 a: Đ        phạt h nh  h nh    h nh  i  hi     ạt t i   n     òn  i phạ  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đ        ạm   ự    ế  đến 

   ề  sở  ữ      sả   ủ    ư     á       ả    ưở   đế   ì    ì         ự   ị     

            ộ             ự . Bị  á       ư      đ   đủ  ă    ực trách nhi m 

hình sự, bị cáo        ứ               ộ          sả   ủ    ư     á          ạ  

  á     t. S     ì  ư       độ      ố       ề       s     ị  á             á       

 ố  ì     ạ   ộ    ị  á   thực hi n hành vi với l i cố ý, do v y bị cáo phải chịu 

trách nhi m về hành vi của bị  á  đ        . Hộ  đồng xét xử th y r ng c n áp 

dụng một mức hình phạt nghiêm kh     ươ    ứng với hành vi của bị cáo, c n 

cách ly bị cáo ra kh i xã hội một th i gian nh   đị    đủ để cải tạo giáo dục bị 

 á                   á   ă  đe    á   ục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội. 

Bản cáo trạng số 90/CT-VKS-PT ngày 29/11/2021 của Vi n kiểm sát 

nhân dân                  tỉ            đ        ố     ă      về tộ   T ộ  

  p t i   n”   e  đ ểm a khoản 1 đ ều 173 Bộ lu t hình sự là hoàn toàn đú   

  ư    đú    ộ   đú       đị    ủ  pháp lu t. 

[3] Xét nhân thân và các tình tiế   ă    ặng, giảm nhẹ:  

 Về tình tiế   ă    ặng:  ả        ị  á     01   ề  sự  ề  ộ    ộ          

sả   s    đ       ì     ế  đị              ị cáo           ì     ế   ă    ặ   

  á          ì   sự    . 

  ề  ì     ế    ả    ẹ:         á   ì   đ ề             ư  ạ                

      ị  á  đ                   á   ă   ă   ố   ả    ả        ị  á    ạ   ộ      đ   

   ộ    ư                    ọ                ư     ì       á   ụ   đ ể  i, s    ả  

1 đ ề  51  ộ       ì   sự     ì     ế    ả    ẹ  ì     ạ       ị  á . 

 Tại phiên tòa hôm nay, vị đại di n vi n kiể  sá  đư      á       đ ểm buộc 

tộ         ư  á  đề xu t về tội danh, hình phạt, các v   đề liên quan đến vụ án  á  

          ề    á    á  là hoàn toàn phù h        ă   ứ pháp lu t, c n ch p nh n. 

 [4] Về hình phạt b  sung:  

Xét th y  bị  á     đ ều ki n kinh tế       ă    ản thân bị cáo             ề 

      , không có thu nh      đị  . Do v     ĐXX c n áp dụng khoản 5 đ ều 173 

Bộ lu t hình sự, mi n hình phạt b  sung là hình phạt tiền cho bị cáo. 
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[5   ề   á             sự:  

 ạ                          ị  ạ       ư         ề              ụ      

           ặ   s     rong   á   ì   đ ề     ,  ị  ạ         ư   ư         ề      

       ụ                        ế                    ồ    ư     ì    ị   ả  

                    ị  á    ả    ả  ạ  150.000 đồ     ị đ             ì     s 

        ộ  đồ        ử       đề      e         ả     ế         ụ á . 

[6] Về v t chứng:    ế   ì     s      á            ữ            

       ạ  12        ủ      đì           .      25/10/2021  ơ      đ ề      

đ        ế  đị   số 33/ Đ  ử          ứ         á     ả  ạ          đì       

Thom      ủ sở  ữ        á . X              ử          ứ    ủ   ơ           

                     ỉ               đú       đị    ủ    á               ộ  

đồ        ử              . 

01 đ ạ  s       14     ề      38      ộ  đ    ơ        đ    e   ỉ        

  ứ    ủ   ụ á . X                    á   ị sử  ụ        ị             ủ . 

01    ế   e                          ạ   e         sơ            

BKS 25F-11670; số                5 000543; số  á  

          52   - 04557       ế   e    ế   ử  ụ     ở              đ  

  ộ          sả  đ            ụ    ươ          ạ   ộ . S        ơ      đ ề          

  ữ  ủ        ă     ế      ế              800.000 đồ    ủ   ộ    ư   đ       

        e    ế   ạ    ị                   ư                  ứ   ạ           ì   ả  

           ă     ế               ứ        đư              á  đị   đư     ủ 

sở  ữ        á   ủ     ế   e     .      29/10/2021  ơ      Đ ề              

                đ            á        ì    ủ sở  ữ        á   ủ     ế   e     . 

         ă   ứ đ ề  228  ộ          sự 2015   ộ  đồ        ử    ế  đị  :       

      ạ  01   ộ    ă   ể  ừ            ế         á           ế   ả  á   ạ       

  ị                  ỉ             ế         á  đị   đư     ủ sở  ữ        á  

   ế   e  á         ì  ị             á               ướ . 

[7] Các v   đề khác của vụ án: 

Đố   ớ    ư         ề              ụ                   ị       ị   ả   

  ị   ả         ị đ         ế   ì     s  ủ       s      ị         ế  đ          

sả           ộ           .  á  đố   ư           ă                 ă     ế  

          đế   ụ á . S         ế    ả đ ề        á        á  đố   ư         

  ư  đủ đ ề       để  ơ      đ ề        ở   ố  ị        đ   ử         ạ       

     .  ì      ộ  đồ        ử       đề       ả     ế         ụ á . 

[8] Về án phí: 

Bị cáo   ả    ị  200.000 đồ   án phí hình sự sơ    m.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

1.        ố  ị  á      ă      phạm tội “T ộ    p t i   n”   
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Áp dụ   đ ểm a khoản 1 Đ ều 173;  Đ ều 38; đ ểm i, s khoản 1 Đ ều 51 

Bộ lu t hình sự. Xử phạt bị cáo     ă      09   á   tù, th i hạn tù tính từ 

ngày b t 23/9/2021.  

- Áp dụng khoản 5 điều 173 Bộ lu t hình sự, mi n hình phạt b  sung là 

hình phạt tiền cho bị cáo. 

2.       ứ  :     ụ   đ ề  46  ộ       ì   sự; đ ề  106  ộ       ố  ụ   

 ì   sự:  ị             ủ  01 đ ạ  s       14     ề      38      ộ  đ    ơ  

      đ    e   ỉ             á   ị sử  ụ  .  

01    ế   e                          ạ   e         sơ            

BKS 25F-11670; số                5 000543; số  á  

          52   - 04557       ế   e    ế   ử  ụ     ở              đ  

  ộ          sả  đ            ụ    ươ          ạ   ộ . S        ơ      đ ề           

  ữ  ủ        ă     ế      ế              800.000 đồ    ủ   ộ    ư   đ       

        e    ế   ạ    ị                   ư                  ứ   ạ           ì   ả  

           ă     ế               ứ        đư              á  đị   đư     ủ 

sở  ữ        á   ủ     ế   e     .      29/10/2021  ơ      Đ ề              

                đ            á        ì    ủ sở  ữ        á   ủ     ế   e     . 

         ă   ứ đ ề  228  ộ          sự 2015   ộ  đồ        ử    ế  đị  :       

      ạ  01   ộ    ă   ể  ừ            ế         á           ế   ả  á   ạ       

  ị                  ỉ             ế         á  đị   đư     ủ sở  ữ        á  

   ế   e  á         ì  ị             á               ướ . 

2. Án phí: Áp dụng đ ều 135, 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ        ư ng vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí l  phí Tòa án, 

 ị  á    ả    ị  200.000 đồ   á  phí hình sự sơ    m. 

3. Quyền kháng cáo:     ử           sơ          ặ   ị  á   bá       ị 

cáo   ế  đư c quyền kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày       á .  á  

cho  ị  ạ       ư         ề              ụ                 ặ    ế  đư c quyền 

kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể từ           đư    ả  á    ặ   ả  á  

đư         ế  công khai lên Tòa án nhân dân  ỉ           . 

 

     ộ                                              –                   
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Nơi nhận: 
-       ỉ           ; 

- VKSND  ỉ           ; 

- VKSND                ; 

- Sở  ư   á   ỉnh Lai Châu; 

- Chi cụ      S                ; 

-    SĐ                    ; 

- CQTHAHS                    ; 

- Bị cáo,  ị  ạ   

-   ư            ,  

-  ư   S  . 

 

 

    T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                   Bùi Ng c Bính 

 


